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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 

ĐT: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210  

COLREG.2/Circ.74 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 

PHƢƠNG ÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG MỚI 

1  Tạiphiênhọpthứ 101 (từngày 5 đếnngày 14 tháng 6 năm 2019), theoQuytrìnhthông 

qua vàsửađổicácphươngánphânluồnggiaothông, 

cácbiệnphápđịnhtuyếnkhácngoàiphươngánphânluồnggiaothông, 

baogồmviệcchỉđịnhvàthaythếcáctuyếnđườngbiểnquầnđảovàhệthốngbáocáocủatàu(nghịquyế

t A.858(20)), Ủy ban An toànHànghảiđãthông qua 

cácphươngánphânluồnggiaothôngmớivàcácbiệnphápliênquanđượcliệtkêtrongphụlụcnhưsau:   

.1  Ở eobiểnSunda; và 

.2  Ở eobiển Lombok. 

2  Theo đó, 

cácphươngánphânluồnggiaothôngmớinàyvàcácbiệnphápđịnhtuyếnliênquansẽđượctriểnkhaiv

àongày 1 tháng 7 năm 2020. 

*** 

TỔ CHỨC HÀNG HẢI 

QUỐC TẾ 
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PHỤ LỤC 

CÁC PHƢƠNG ÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG MỚI  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN 

"Ở EO BIỂN SUNDA" 

(Biểuđồthamkhảo: Hảiđồ Indonesia số 170, ấnbảnthứhai,tháng 6 năm 2018. 

Lƣu ý: BiểuđồnàydựatrêndữliệucủaHệthốngTrắcđịaThếgiớinăm 1984 (WGS 84).) 

Môtảphƣơngánphânluồnggiaothông 

(a)  Vùngphâncách, rộng 0.3 hảilý, tậptrungvàocácvịtríđịalýsau: 

(2) 05° 48'.89 S, 105° 51'.31 E  (6) 05° 51'.34 S, 105° 50'.16 E 

(3) 05° 49'.06 S, 105° 51'.58 E  (7) 05° 51'.17 S, 105° 49'.89 E 

(b) 

 LànđườngdànhchogiaothônghướngĐôngBắcđượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđường

nốicácvịtríđịalýsau: 

(4) 05 ° 49'.66 S, 105 ° 52'.54 E  (5) 05 ° 51'.94 S, 105 ° 51'.13 E 

(c)  LànđườngdànhchogiaothônghướngTây Nam 

đượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđườngnốicácvịtríđịalýsau: 

(1) 05° 48'.30 S, 105° 50'.35 E (8) 05° 50'.57 S, 105° 48'.92 E 

(d)  Đườngphâncáchnốicácvịtríđịalýsau: 

(15) 05° 53'.65 S, 105° 48'.56 E  (16) 05° 57'.04 S, 105° 46'.46 E  

(e) 

 LànđườngdànhchogiaothônghướngĐôngBắcđượcthiếtlậpgiữađườngphâncáchvàđườn

gnốicácvịtríđịalýsau: 

(10) 05° 53'.97 S, 105° 49'.09 E  (14) 05° 57'.76 S, 105° 47'.32 E 

(11) 05° 55'.03 S, 105° 48'.43 E  

(f)  LànđườngdànhchogiaothônghướngTây Nam 

đượcthiếtlậpgiữađườngphâncáchvàđườngnốicácvịtríđịalýsau: 

(9) 05° 53'.34 S, 105° 48'.06 E  (13) 05° 56'.38 S, 105° 45'.51 E 

(12) 05° 54'.41 S, 105° 47'.39 E  

Vùnggiaothôngvenbờ 

Khuvựcgiữaphươngánphânluồnggiaothôngtừvịtrí (1) đếnđiểm Ujung Kanggalan (05° 47'.54 

S, 105° 48'.00 E) vớihướng 288° vàđườngkẻtừvịtrí (13) đếnđiểmTanjungTua(05 ° 54'.49 S, 

105 ° 43'.05 E) vớihướng 308° đượcchỉđịnhlàvùnggiaothôngvenbờ. 
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"Ở EO BIỂN LOMBOK" 

(Biểuđồthamkhảo: HảiđồIndonesia số 291, ấnbảnthứchín, tháng 5 năm 2018. 

Lƣu ý: BiểuđồnàydựatrêndữliệucủaHệthốngTrắcđịaThếgiớinăm 1984 (WGS 84).) 

Môtảphƣơngánphânluồnggiaothông 

(a)  Vùngphâncách, rộng 0.5 hảilý, tậptrungvàocácvịtríđịalýsau: 

(3) 08° 18'.94 S, 115° 52'.83 E  (6) 08° 23'.24 S, 115° 50'.76 E 

(7) 08° 23'.43 S, 115° 51'.27 E  (2) 08° 18'.73 S, 115° 52'.32 E 

(b)

 LànđườngdànhchogiaothônghướngĐôngBắcđượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđường

nốicácvịtríđịalýsau: 

(4) 08 ° 19'.89 S, 115 ° 55'.09 E  (8) 08 ° 24'.29 S, 115 ° 53'.56 E 

(c)  LànđườngdànhchogiaothônghướngTây Nam 

đượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđườngnốicácvịtríđịalýsau: 

(1) 08° 17'.84 S, 115° 50'.04 E  (5) 08° 22'.37 S, 115° 48'.46 E 

(d)  Vùngphâncách, rộng 0.5 hảilý, tậptrungvàocácvịtríđịalýsau: 

(10) 08° 28'.21 S, 115° 49'.61 E  (14) 08° 35'.21 S, 115° 46'.61 E 

(11) 08° 28'.01 S, 115° 49'.10 E  (15) 08° 35'.40 S, 115° 47'.12 E  

(e)

 LànđườngdànhchogiaothônghướngĐôngBắcđượcthiếtlậpgiữađườngphâncáchvàđườn

gnốicácvịtríđịalýsau: 

(9) 08° 29'.10 S, 115° 51'.90 E  (16) 08° 36'.25 S, 115° 49'.42 E  

(f)  LànđườngdànhchogiaothônghướngTây Nam 

đượcthiếtlậpgiữađườngphâncáchvàđườngnốicácvịtríđịalýsau: 

(12) 08° 27'.12 S, 115° 46'.82 E  (13) 08° 34'.36 S, 115° 44'.31 E  

(g)  Vùngphâncách, rộng 0.5 hảilý, tậptrungvàocácvịtríđịalýsau: 

(18) 08° 40'.71 S, 115° 45'.27 E  (22) 08° 53'.73 S, 115° 40'.18 E  

(19) 08° 40'.53 S, 115° 44'.76 E  (23) 08° 53'.89 S, 115° 40'.70 E  

(h)

 LànđườngdànhchogiaothônghướngĐôngBắcđượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđường

nốicácvịtríđịalýsau: 

(17) 08° 41'.53 S, 115° 47'.58 E  (24) 08° 55'.41 S, 115° 46'.26 E 

(25) 08° 45'.50 S, 115° 46'.21 E  
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(i) LànđườngdànhchogiaothônghướngTây Nam 

đượcthiếtlậpgiữavùngphâncáchvàđườngnốicácvịtríđịalýsau: 

(20) 08° 39'.71 S, 115° 42'.45 E  (21) 08° 52'.99 S, 115° 37'.85 E 

Vùnggiaothôngvenbờ 

Khuvựcphíađônggiữaphươngánphânluồnggiaothôngtừvịtrí (4) đếnđiểmTanjungKecinan(08° 

24'.21 S, 116 ° 03'.45 E) vớihướng 118°, vàđườngkẻtừvịtrí (24) đếnĐènhiệuBatuGendang 

(08° 45'.17 S, 115 ° 49'.27 E) vớihướng 016° đượcchỉđịnhlàvùnggiaothôngvenbờ. 

_________ 

 

 


